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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG 

 

Biểu mẫu 20 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học,  
trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, năm học 2018 – 2019 

 
A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

STT Nội dung 
Tổng 

Số 

Chức danh Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh nghề 

nghiệp 

Giáo 
sư 

Phó 
Giáo sư 

Tiến 
sĩ 

Thạc 
sĩ 

Đại học 
Cao 
đẳng 

Trình 
độ 

khác 

Hạng 
III 

Hạng 
II 

Hạng I 

I Tổng số 179 0 1 23 152 4 0 0 147 30 2 

1 
Giảng viên cơ hữu theo 
ngành 

                      

a Khối ngành I                       

1 Giáo dục Mầm non 70 0 1 13 55 2 0 0 57 12 1 

2 Giáo Dục Đặc biệt 12 0 0 3 9 0 0 0 8 4 0 

3 Sư phạm Âm nhạc 7 0 0 0 7 0 0 0 7 0 0 

4 Sư phạm Mỹ thuật 5 0 0 0 5 0 0 0 4 1 0 

5 Giáo dục công dân 6 0 0 0 6 0 0 0 5 1 0 

6 Sư phạm Tin học 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 

7 Sư phạm kỹ thuật CN 8 0 0 1 7 0 0 0 6 2 0 

b Khối ngành II                       

1 Thiết kế Thời trang 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 

2 Thiết Đồ họa 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 
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c Khối ngành III                       

1 Quản trị Văn phòng 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 

2 Thư ký Văn phòng 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 

3 Lưu trữ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

d Khối ngành IV                       

1 Công nghệ Thông tin 6 0 0 1 5 0 0 0 4 1 1 

2 Hệ thống Thông tin QL 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 

đ Khối ngành V                       

e Khối ngành VI                       

f Khối ngành VII                       

1 Quản lí Văn hóa 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 

2 Công tác Xã hội 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 

3 Tiếng Anh 7 0 0 0 5 2 0 0 2 5 0 

4 Việt Nam học 4 0 0 1 3 0 0 0 4 0 0 

5 Kinh tế Gia đình 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 

6 Khoa học Thư viện 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 

2 
Giảng viên cơ hữu môn 
chung 

16 0 0 4 12 0 0 0 12 4 0 
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B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành 
 

STT Họ và tên 
Năm 
sinh 

Giới 
tính 

Mã ngạch 
Chức 
danh 

Trình 
độ đào 

tạo 
Chuyên ngành giảng dạy 

a Khối ngành I             

1 Giáo dục Mầm non             

  Nguyễn Thị Bạch Dương 1982 Nữ V.07.01.03   Tiến sĩ Ngữ văn 

  Phan Thị Duyên 1982 Nữ V.07.01.03   Tiến sĩ Văn hóa học 

  Phạm Văn Hảo 1981 Nam V.07.01.02   Tiến sĩ Luật kinh tế 

  Hoàng Thị Lan 1979 Nữ V.07.01.02   Tiến sĩ Giáo dục học 

  Nguyễn Ngọc Linh 1979 Nam V.07.01.03   Tiến sĩ LL&PPDH Sinh học 

  Nguyễn Thị Oanh 1964 Nữ V.07.01.02   Tiến sĩ Giáo dục học 

  Nguyễn Thị Thanh 1976 Nữ V.07.01.03   Tiến sĩ LL & Lịch sử giáo dục 

  Phạm Thị Thu 1983 Nữ V.07.01.02   Tiến sĩ Văn học Việt Nam 

  Trần Đình Tuấn 1965 Nam V.07.01.01 PGS Tiến sĩ LL & Lịch sử Mĩ thuật 

  Trịnh Văn Tùng 1977 Nam V.07.01.03   Tiến sĩ Giáo dục học 

  Trịnh Thị Xim 1970 Nữ V.07.01.02   Tiến sĩ LL & Lịch sử giáo dục 

  Nguyễn Thị Xuân 1962 Nữ V.07.01.02   Tiến sĩ Giáo dục học 

  Nguyễn Hoàng Anh 1975 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Sư phạm Âm Nhạc 

  Hoàng Quang Ánh 1982 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ MT Tạo hình - Hội họa 

  Trần Thùy Chi 1986 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Giáo dục học 

  Trần Minh Đức 1981 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ Sinh học 

  Vũ Tuấn Dũng 1980 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ MT Tạo hình - Hội họa 

  Nguyễn Cẩm Giang 1976 Nữ V.07.01.02   Thạc sĩ Văn học Việt Nam 

  Lê Thị Hương Giang 1977 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Giáo dục mầm non 

  
Nguyễn Thị Hương 
Giang 

1988 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Lý luận giáo dục 

  Phùng Thị Hồng Giang 1971 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Sư phạm Âm Nhạc 

  Vũ Thị Thu Hà 1984 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Tâm lý học 

  Đặng Thị Thu Hà 1976 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Y học dự phòng 

  Trần Thị Hằng 1965 Nữ V.07.01.02   Thạc sĩ Giáo dục học 

  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1975 Nữ V.07.01.02   Thạc sĩ Giáo dục mầm non 

  Vũ Thi Hồng Hạnh 1978 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ LL&PP dạy học toán 

  Nguyễn Trung Hiếu 1983 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Giáo dục học 

  Đào Thu Hòa 1981 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ 
Biên đạo - Huần luyện 

múa 

  Nguyễn Thị Hoài 1982 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Giáo dục học 

  Nguyễn Thúy Hợi 1983 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Văn học Việt Nam 
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  Lê Thị Hồng 1981 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ LL&PPDH Tiếng Việt 

  Lê Hoàng Huệ Hương 1984 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ LL&PPDH âm nhạc 

  Nguyễn Thu Hường 1979 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Quản lí Giáo dục 

  Trần Quang Huy 1976 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ MT Tạo hình - Hội họa 

  Ninh Thị Huyền 1977 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Sinh học 

  
Hoàng Thị Thương 
Huyền 

1980 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ 
BS đa khoa/ YT công 

cộng 

  Vũ Thị Thanh Huyền 1982 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Giáo dục mầm non 

  Đinh Thị Thanh Huyền 1977 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Âm nhạc học 

  Nguyễn Thị Mai Linh 1985 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Tâm lý học 

  Huỳnh Thị Mỹ Linh 1968 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Di truyền học 

  Nguyễn Thị Luyến 1982 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Tâm lý học 

  Đinh Hương Ly 1981 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Giáo dục mầm non 

  Vương Cẩm Mi 1983 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ MT Tạo hình - Hội họa 

  Đào Thị My 1980 Nữ V.07.01.03   Tiến sĩ Giáo dục mầm non 

  Lưu Thị Nam 1976 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Quản lí Giáo dục 

  Phạm Thị Phương Nga 1986 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Sư phạm Âm Nhạc 

  Ngô Thị Ngân  1978 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ MT Tạo hình - Hội họa 

  Trần Thị Ngoan 1974 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Giáo dục mầm non 

  Nguyễn Minh Ngọc 1981 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Tâm lý học 

  Lê Thị Hồng Nhung 1988 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Tâm lý học 

  Lương Thị Kim Oanh 1969 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Quản lí Giáo dục 

  
Nguyễn Thị Minh 
Phương 

1985 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ LL và PPDH Văn - TV 

  Phạm Thanh Phương 1973 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Quản lí Giáo dục 

  Nguyễn Thị Quy 1969 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ PPDH Sinh học 

  Chu Anh Sơn 1982 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ MT Tạo hình - Hội họa 

  Hồ Thị Thanh Tâm 1976 Nữ V.07.01.02   Thạc sĩ Sinh học 

  Phùng Thị Tân 1975 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Giáo dục mầm non 

  Nguyễn Thị Thảo 1985 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ MT Tạo hình - Hội họa 

  Nguyễn Thị Thoan 1981 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Tâm lý học 

  Lê Thị Thu 1977 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ MT Tạo hình - Hội họa 

  Trần Thị Thu 1979 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Sư phạm Âm Nhạc 

  Trần Anh Tuấn 1967 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ Hội Họa 

  Nguyễn Thị Hồng Vân 1976 Nữ V.07.01.02   Thạc sĩ Giáo dục mầm non 

  Vũ Hoàng Vân 1979 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Giáo dục học 

  Nguyễn Cẩm Yến 1965 Nữ V.07.01.02   Thạc sĩ Ngữ văn 

  Lê Thị Yến 1984 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Y tế cộng đồng 
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  Đặng Thị Thu Hà 1977 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Tâm lí học 

  Vũ Văn Tuyên 1977 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ Tâm lí học 

  Mai Đình Khang 1982 Nam V.07.01.03   Đại học Sư phạm Âm Nhạc 

  Trần Thị Mão 1975 Nữ V.07.01.03   Đại học Giáo dục mầm non 

2 Giáo dục Đặc biệt             

  Lê Thị Kim Cúc 1974 Nữ V.07.01.02   Tiến sĩ Ngôn ngữ học 

  Lê Thị Thúy Hằng 1974 Nữ V.07.01.02   Tiến sĩ Giáo dục học 

  
Nguyễn Thị Thanh 
Huyền 

1978 Nữ V.07.01.02   Tiến sĩ Giáo dục học 

  Nguyễn Thị Hằng 1986 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Ngôn ngữ học 

  Nguyễn Thị Hạnh 1971 Nữ V.07.01.02   Thạc sĩ 
Đo lường & ĐG trong 

GD 

  Đinh Thị Hạnh 1983 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Ngôn ngữ học 

  Dương Thị Hoa 1968 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ 
TLGD TE Trước tuổi đi 

học 

  Phạm Thùy Linh 1978 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Tâm lí học 

  Nguyễn Thị Minh 1976 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Giáo dục học 

  Nguyễn Thị Ngân 1981 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Giáo dục học 

  Vũ Thị Thủy 1982 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Giáo dục học 

  Trương Thị Tuyết 1981 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Giáo dục học 

3 Sư phạm Âm nhạc             

  Lê Thị lan Anh 1973 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Văn hóa dân gian 

  Nguyễn Văn Dương 1980 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ LL & PPDH âm nhạc 

  Lê Thu Hằng 1981 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ LT & Lịch sử âm nhạc 

  Nguyễn Thị Hoàng Lan 1975 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ văn hóa học 

  Nguyễn Tuấn Lưu 1979 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ LT & Lịch sử âm nhạc 

  Trần Văn Minh 1970 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ Lý thuyết âm nhạc 

  Nguyễn Quang Nhã 1982 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ LL & PPDH âm nhạc 

4 Sư phạm Mỹ thuật             

  Lê Thị Việt Hà 1977 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Xã hội học 

  Vương Bích Hiền 1980 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ Mỹ thuật ứng dụng 

  Nguyễn Thị Hòa 1976 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Hội họa 

  Nguyễn Mạnh Hùng 1974 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ Hội họa 

  Nguyễn Thị Thành 1973 Nữ V.07.01.02   Thạc sĩ Hội họa 

5 Giáo dục công dân             

  Lê Thị Hồng Khuyên 1980 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Kinh tế chính trị 

  Trần Thị Nhung 1972 Nữ V.07.01.02   Thạc sĩ Triết học 

  Phạm Thị Minh Phúc 1980 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ LL&PPDH chính trị 

  Lê Thị Thuần  1980 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Triết học 
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  Muội Lệ Thu 1987 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Lịch sử 

  Ông Thị Hải 1968 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Giáo dục học 

6 Sư phạm Tin học             

  Nguyễn Thị Hiền 1976 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

  Nguyễn Danh Hưng 1983 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ khoa học máy tính 

  Phùng Thị Minh Phương 1984 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ LL & PPDH bộ môn TH 

  Nguyễn Thị Phương 1983 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ PPDH Tin học 

  Nguyễn Thanh Thủy 1980 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

  Nguyễn Thị Thanh Tú 1980 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ khoa học máy tính 

7 Sư phạm kỹ thuật CN             

  Đặng Lộc Thọ 1962 Nam V.07.01.02   Tiến sĩ Quản lí giáo dục 

  Nguyễn Thị Thu Hà 1976 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ LL & PPDH KTCN 

  Vũ Thị Thu Hà 1977 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ LL & PPDH KTCN 

  Bùi Minh Hải 1977 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ LL & PPDH KTCN 

  Lê Thị Hiền 1975 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ LL & PPDH KTCN 

  Nguyễn Thị Bích Lan 1976 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Di truyền học 

  Nguyễn Thị Mai Lan 1979 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ LL & PPDH KTCN 

  Võ Thị Lan Phương 1969 Nữ V.07.01.02   Thạc sĩ 
LL & LS Mỹ thuật Việt 

Nam 

b Khối ngành II             

1 Thiết kế Thời trang             

  Lê Thị Minh Ngọc 1969 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ MT và lịch sử MT 

  Bùi Hồng Hải 1980 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ MT tạo hình - Hội họa 

  Hoàng Thị Bảo Trang 1984 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ MT tạo hình - Hội họa 

  Vương Cảnh Tuất 1970 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ Trang trí sơn mài 

2 Thiết kế Đồ họa             

  Phạm Trung Dũng 1981 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ Tin Học 

  Đỗ Thị Hằng 1975 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Luật dân sự/ Kinh tế 

  Trần Hoàng Tú 1982 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ MT tạo hình - Hội họa 

  Phạm Minh Tùng 1983 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ Hội họa 

c Khối ngành III             

1 Quản trị Văn phòng             

  Đặng Anh Minh 1984 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ Quản lí hành chính công 

  Hoàng Thị Nguyệt Nga 1983 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Quản tri kinh doanh 

  Phạm Thị Tuyết 1964 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Giáo dục học 

2 Thư ký Văn phòng             

  Vũ Thị Bích 1984 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Lưu trữ học & QTVP 

  Nguyễn Thị Thu Hà 1982 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Vật lý - Vật lý kỹ thuật 
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  Trương Huyền Ngọc 1985 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Lưu trữ học & QTVP 

  Trịnh Thị Giang 1989 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Quản lý công 

3 Lưu trữ             

d Khối ngành IV             

1 Công nghệ Thông tin             

  Nguyễn Huy Đức 1959 Nam V.07.01.01   Tiến sĩ Toán 

  Phan Minh Hải 1983 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

  Lê Thị Thu Huyền 1990 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Luật kinh doanh 

  Dương Xuân Phương 1968 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Toán 

  Lê Thị Chúc Quỳnh 1976 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ 
CNTT, ĐL & ĐG Trong 

GD 

  Vũ Đức Thông 1963 Nam V.07.01.02   Thạc sĩ Tin học 

2 Hệ thống Thông tin QL             

  Nguyễn Văn Duy 1983 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ Kinh tế  

  Tạ Thị Nhàn 1986 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ Hóa học hữu cơ 

đ Khối ngành V             
e Khối ngành VI             
f Khối ngành VII             
1 Quản lí Văn hóa             
  Trần Xuân Hòa 1970 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ Văn hóa học 

  Ngô Thị Mai 1984 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Văn hóa học 

  Trần Thị Minh Huệ 1976 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Văn hóa học 

  Tô Ngọc Thảo 1986 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Quản lí văn hóa 

2 Công tác Xã hội             
  Cao Minh Huệ 1987 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Công tác xã hội 

  Lê Thị Luyến 1981 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Công tác xã hội 

  Nguyễn Thị Ngọc Linh 1982 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Xã hội học 

  Nguyễn Phương Thảo 1986 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Công tác xã hội 

3 Tiếng Anh             
  Vũ Thị Hồng Ngọc 1965 Nữ V.07.01.02   Thạc sĩ QL giáo dục, Tiếng Anh 

  Nguyễn Thị Thanh Hà 1976 Nữ V.07.01.02   Thạc sĩ Tiếng Anh 

  Khoa Việt Hà 1980 Nữ V.07.01.02   Thạc sĩ PPDH Tiếng Anh 

  Trần Thị Bảo Ngọc 1975 Nữ V.07.01.02   Thạc sĩ Tiếng Anh 

  
Đặng Thu Trang 

1986 Nữ V.07.01.03   
Đại 
Học 

Tiếng Anh 

  
Dương Thị Hương Thúy 

1984 Nữ V.07.01.03   
Đại 
Học 

Tiếng Anh 

  Nguyễn Minh Tuấn 1980 Nam V.07.01.02   Thạc sĩ Tiếng Anh 

4 Việt Nam học             
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  Đỗ Hải Yến 1984 Nữ V.07.01.03   Tiến sĩ Du lịc học, văn hóa học 

  Nguyễn Nhiên Hương 1983 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Việt Nam học 

  Phan Thị Luyến 1983 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Việt Nam học 

  Lê Thanh Tiến 1982 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ Văn hóa du lịch 

5 Kinh tế Gia đình             
  Vũ Mạnh Điệp 1980 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

  Phạm Ngọc Quân 1980 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ Giáo dục Đặc biệt 

6 Khoa học Thư viện             

  Đặng Thị Thu Hiền 1981 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Thông tin thư viện 

  Đinh Thị Thu Huyền 1984 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Khoa học thư viện 

  Nguyễn Như Ngọc 1982 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Khoa học thư viện 

  Lê Thị Minh Phương 1980 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Thông tin thư viện 

  Phạm Hồng Dương 1988 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ Thông tin thư viện 

2 
Giảng viên cơ hữu môn 
chung             

  Phạm Thị Kim Lan  1981 Nữ V.07.01.02   Tiến sĩ Lịch sử Đảng 

  Đỗ Thị Thanh Loan 1970 Nữ V.07.01.02   Tiến sĩ Kinh tế chính trị 

  Nguyễn Thị Thanh Nga 1978 Nữ V.07.01.03   Tiến sĩ Lịch sử Đảng 

  Hoàng Thu Thảo 1983 Nữ V.07.01.03   Tiến sĩ Triết học 

  Hoàng Đức Anh 1985 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ Giáo dục thể chất 

  Trần Văn Bằng 1976 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ Chính trị 

  Phạm Trần Hồng Hà 1970 Nữ V.07.01.02   Thạc sĩ Kinh tế chính trị 

  Đặng Quang Hưng 
1980 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ 

Sư phạm giáo dục thể 
chất 

  Trần Nguyên Hương 1979 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ Công nghệ thông tin 

  Phạm Thái Long  1976 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ Chính trị 

  Trần Thị Bình Minh 
1970 Nữ V.07.01.02   Thạc sĩ 

Kinh tế chính trị, QL 
Giáo dục 

  
Trần Thị Hữu Hồng 
Phương 

1982 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Lịch sử Đảng 

  Lý Đức Thanh 1985 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ Giáo dục thể chất 

  Huỳnh Thị Tiến 1973 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Triết học 

  Nguyễn Thu Trang 1983 Nữ V.07.01.03   Thạc sĩ Hồ Chí Minh 

  Vương Văn Tuấn 
1984 Nam V.07.01.03   Thạc sĩ 

Sư phạm giáo dục thể 
chất 
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C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi 
 

II Khối ngành Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu 
quy đổi 

a Khối ngành I   

1 Giáo dục Mầm non 124.00 

2 Giáo dục Đặc biệt 21.30 

3 Sư phạm Âm nhạc 11.50 

4 Sư phạm Mỹ thuật 8.20 

5 Giáo dục công dân 9.80 

6 Sư phạm tin học 9.80 

7 Sư phạm kỹ thuật CN 13.70 

b Khối ngành II   

1 Thiết kế Thời trang 6.60 

2 Thiết Đồ họa 6.60 

c Khối ngành III   

1 Quản trị Văn phòng 4.90 

2 Thư ký Văn phòng 6.60 

3 Lưu trữ   

d Khối ngành IV   

1 Công nghệ Thông tin 10.40 

2 Hệ thống Thông tin QL 3.30 

đ Khối ngành V   

e Khối ngành VI   

f Khối ngành VII   

1 Quản lí Văn hóa 6.60 

2 Công tác Xã hội 6.60 

3 Tiếng Anh 10.40 

4 Việt Nam học 7.10 

5 Kinh tế Gia đình 3.30 

6 Khoa học Thư viện 8.20 

 
Hà Nội, ngày     tháng      năm 2018 

HIỆU TRƯỞNG 

PGS.TS Trần Đình Tuấn 


